
BẢNG PHÂN BỔ THUỐC SÁT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỔNG VỆ SINH, KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC PHÒNG, CHỐNG
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM SAU MÙA MƯA LŨ NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày             tháng 8 năm 2025 của UBND xã Hòa Xá) 

TT Đơn vị

Diện tích thống kê tháng 8 năm 2025
Đợt tổng vệ sinh, khử
trùng tiêu độc, phòng

chống DTLCP năm 2025

Đợt phòng, chống dịch bệnh
GS,GC sau mùa mưa lũ

năm 2025

Phía trong
chuồng

nuôi
(m2)

Phía ngoài
chuồng nuôi

(m2)

Chợ, tụ điểm
kinh doanh
ĐV, SPĐV

(m2)

Cơ sở
 giết mổ

(m2)

CNC
KOMBICID

(kg)

AIODCID
 (lít)

CNC
KOMBICID

(kg)

I Tổng các thôn 525.240 262.620 19.700 - 213 222 213

1 Thái Bình 47.250 23.625 2.000 33
2 Nội Xá 82.848 41.424 1.000 19 44 19
3 Nam Dương 16.245 8.123 11
4 Đinh Xuyên 8.205 4.103 5.000 8
5 Dư Xá 19.625 9.813 1.000 14
6 Thái Hòa 19.690 9.845 600 20 20
7 Trung Hòa 2.110 1.055 2 2
8 Nhân Hòa 2.455 1.228 2 2
9 An Hòa 6.695 3.348 7 7

10 Dư Xá 5.000 2.500 5 5
11 Đặng Giang 25.000 12.500 3.600 28 28
12 An Phú 9.250 4.625 9 9
13 Quán Xá 7.450 3.725 7 7
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14 Phù Lưu Thượng 5.850 2.925 400 6 6
15 Phù Lưu Hạ 24.550 12.275 400 25 25
16 Nội Lưu 12.930 6.465 800 13 13
17 Cáp Hoàng 2.295 1.148 200 3 3
18 Ngoại Hoàng 13.255 6.628 1.000 14 14
19 Thanh Bồ 12.588 6.294 500 13 13
20 Bài Lâm Thượng 8.025 4.013 1.000 6
21 Bài Lâm Hạ 46.313 23.156 500 32
22 Hữu Vĩnh 41.925 20.963 500 29
23 Phú Dư 11.625 5.813 100 8
24 Triều khê 900 450 100 1 1
25 Ngoại Độ 20.225 10.113 300 20 20
26 Triều Khúc 19.300 9.650 100 19 19
27 Kim Châm 17.225 8.613 100 12
28 Thọ Vực 23.838 11.919 300 16
29 Xuân Quang 12.573 6.281 200 9

II HTX, Trang trại,
Doanh nghiệp 112.463 56.231 - - 112 - 112

1 HTX chăn nuôi
Hòa Mỹ 112.463 56.231 112 112

Tổng I +II 637.703 318.851 19.700 - 325 222 325

Ghi chú:
- Thuốc sát trùng phân bổ căn cứ vào diện tích thống kê 8/2025 và được làm tròn theo quy cách đóng gói của NSX
- 01 Kg thuốc sát trùng CNC KOMBICID pha với 150 lít nước sạch phun được 1.500m2
- 01 lít thuốc sát trùng AIODCID pha với 200 lít nước sạch phun được 2.200m2
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AIODCID
 (lít)
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Đợt phòng, chống dịch bệnh
GS,GC sau mùa mưa lũ

năm 2025
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